
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, Tháp C, tòa nhà 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

21/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIIWII CARE CENTRAL 

0108748961

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

2. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIIWII CARE CENTRAL 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIIWII CARE CENTRAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: KIIWII CENTRAL, JSC.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CP 
KIIWII CARE 
GROUP

Tầng 2, tháp C, 
tòa nhà 219 Trung 
Kính, Phường 
Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

260.000 2.600.000.000 52,000

Tổng số 260.000 2.600.000.000 52,000

0108682767

2 DƯƠNG 
KHÁNH LY 

585/38 Khu phố 
2, Phường Tân 
Phong, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

75.000 750.000.000 15,000

Tổng số 80.000 800.000.000 16,000

0011900135
36

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
( trừ kinh doanh bất động sản)

5210

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa ( trừ đấu giá)

4610

16. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);

8559

17. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ trong lĩnh vực y tế đa 
khoa và chuyên khoa do các bác sỹ và các chuyên gia y tế đảm 
nhận;

8620

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG LIÊN 

Số 32 ngõ Chợ 
Khâm Thiên , 
Phường Khâm 
Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

75.000 750.000.000 15,000

Tổng số 80.000 800.000.000 16,000

0311760022
87

4 NGUYỄN THỊ 
THƯƠNG 
GIANG 

Số nhà 45, tổ 30 
Minh Xuân, 
Phường Minh 
Xuân, Thành phố 
Tuyên Quang, 
Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

75.000 750.000.000 15,000

Tổng số 80.000 800.000.000 16,000

070778812

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001184020658
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Vĩnh , Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Yên Vĩnh , Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ

09/06/1984 Kinh Việt Nam

21/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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